
SUPERPRO 12PACK 4121X
SUPERPROP
Găng tay an toàn polyester màu đen v ới lớp phủ nitrile màu đen

Găng tay polyester SUPERPRO l iề n mạch đư ợc thiế t kế cho nhữ n g
công việ c nh ẹ nhàng và tinh tế , đòi h ỏi sự khéo léo và nhạ y cảm . L ớp phủ
màu đen mang l ại cảm giác cầm nắm rất tố t trong môi trư ờn g h ơi nh ờn . L ớp phủ nitrile trên lòng
bàn tay mang l ại độ bám tố t trong môi trư ờn g khô và h ơi nh ờn .

mức độ hiệu suất 4121X
lót POLYESTER 13 ĐO

lớp áo NITRILE

Loại SIF không chứa silicone

Phạm vi kích thước EU 6-12

trọng lượng thép 0.022 kg
tiêu chuẩn hóa ANSI/ISEA 105:2016

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016

4 1 2 1 X

Công nghiệp n:
Biên t ập , l ĩnh vự c ô tô, Hoá h ọ c , Làm sạch , Xây dự n g, Ngành
công n ghiệ p , hậu cần , Khai thác m ỏ , Dâu khi, chiế n thuật
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mức độ hiệu suất 4121X

EN388:2016 0 1 2 3 4 5

a. Khả năng chống mài mòn (lượt) < 100 100 500 2000 8000 -

b. Khả năng chống cắt (Thử nghiệm ghép nối) < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Độ bền xé (Newton) < 10 10 25 50 75 -

d. Sức cản xuyên thấu (Newton) < 20 20 60 100 150 -

EN ISO 13997 (TDM-100 test) A B C D E F

e. Khả năng chống cắt (thử nghiệm TDM 100) 2 5 10 15 22 30

a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay mẫu.
b. Khả năng chống cắt: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt xuyên qua mẫu bằng lưỡi dao quay với tốc độ không đổi.
c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé mẫu.
d. Khả năng chống xuyên thủng: Dựa trên lực cần thiết để xuyên thủng mẫu bằng một đầu nhọn có kích

thước tiêu chuẩn.
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt

xuyên qua mẫu bằng lưỡi dao trượt ở tốc độ không đổi.

Chống dầu
Găng tay có thể xử lý dầu, mỡ và dung môi mà không bị hỏng.
Chúng lý tưởng cho công việc cơ khí hoặc các
ngành nghề trong sản xuất, bảo trì hoặc công nghiệp dầu mỏ.

Khả năng chống mài mòn cao
Những chiếc găng tay này được thiết kế để chịu được việc sử dụng nhiều mà
không bị mòn nhanh chóng. Chúng đáp ứng mức độ
chống mài mòn cao nhất theo tiêu chuẩn EN 388.


